
STT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ 
ĐƠN GIÁ

(Chưa  VAT)

ĐƠN GIÁ 
 (Có VAT)

1 VAN CỬA ĐỒNG NOVO - PN16 Cái 117,600 129,360

Cái 143,900 158,290

Cái 200,600 220,660

Cái 296,100 325,710

Cái 377,000 414,700

Cái 602,700 662,970
2 VAN CỬA ĐỒNG KUMA - PN10 Cái 85,500 94,050

Cái 107,500 118,250

Cái 145,000 159,500

Cái 243,000 267,300

Cái 302,000 332,200

Cái 432,000 475,200

ĐT/Fax: 024.3312 0173 / 024.3354 6508 Email: huyenduong2217@gmail.com

¸ p dông tõ ngµy 01 th¸ng 05 n¨m 2018

         CÔNG TY TNHH HUYỀN DƯƠNG (huyenduong co.,LTD)

         Địa chỉ: B22TT17 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
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Cái 432,000 475,200
3 VAN 1 CHIỀÙ LÁ NOVO - PN16 Cái 66,200 72,820

Cái 96,600 106,260

Cái 149,600 164,560

Cái 218,900 240,790

Cái 343,900 378,290

Cái 537,600 591,360
4 Cái 43,500 47,850

Cái 59,500 65,450

Cái 92,500 101,750

Cái 176,500 194,150

Cái 219,000 240,900

Cái 385,000 423,500
5 Cái 63,000 69,300

Cái 86,600 95,260

Cái 120,200 132,220

Cái 255,700 281,270

Cái 301,400 331,540

Cái 400,100 440,110
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VAN 1 CHIỀU ĐỒNG LÁ KUMA - PN10

HUYENDUONG COMPANY 
TEL: 024. 3312 0173 / 024. 3354 6508 / Mr Bình: 0912 333 689 / 0982 333 689  Fax: 024 3354 6508.



STT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ 
ĐƠN GIÁ

(Chưa  VAT)

ĐƠN GIÁ 
 (Có VAT)

6 Cái 50,500 55,550

Cái 69,500 76,450

Cái 99,500 109,450

Cái 191,000 210,100

Cái 260,000 286,000

Cái 331,000 364,100
7 VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM NOVO -PN16

Cái 83,000 91,300

Cái 113,400 124,740

8 VAN BI ĐỒNG TAY BƯỚM KUMA -PN10

Cái 73,000 80,300

Cái 88,000 96,800

9

Cái 46,500 51,150

VAN 1 CHIỀU LÒ XO ĐỒNG KUMA - 
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Cái 46,500 51,150

Cái 61,500 67,650

10 VAN BI ĐỒNG NOVO - PN16 Cái 83,000 91,300

Cái 113,400 124,740

Cái 184,800 203,280

Cái 344,400 378,840

Cái 434,700 478,170

Cái 634,200 697,620
11 VAN BI ĐỒNG KUMA - PN10 Cái 73,000 80,300

Cái 88,000 96,800
Cái 153,200 168,520
Cái 273,300 300,630
Cái 363,500 399,850
Cái 579,300 637,230

12 RỌ ĐỒNG NOVO - PN16 Cái 48,300 53,130
Cái 79,300 87,230
Cái 134,400 147,840
Cái 204,800 225,280
Cái 270,900 297,990
Cái 372,800 410,080
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STT TÊN VẬT TƯ ĐƠN VỊ 
ĐƠN GIÁ

(Chưa  VAT)

ĐƠN GIÁ 
 (Có VAT)

13 Cái 67,200 73,920

Cái 107,100 117,810

Cái 171,200 188,320

Cái 296,100 325,710

Cái 419,000 460,900

Cái 729,800 802,780
14 VAN PHAO NOVO -  PN16 Cái 175,400 192,940

Cái 237,100 260,810

Cái 282,500 310,750

Cái 730,800 803,880

Cái 961,800 1,057,980

Cái 1,575,000 1,732,500
15 VÒI ĐỒNG NOVO - PN16

Cái 117,100 128,810

Cái 140,200 154,220
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16 VÒI ĐỒNG KUMA - PN10

Cái 89,900 98,890

Cái 107,400 118,140

17 Cái 46,500 51,150
Cái 61,500 67,650
Cái 89,000 97,900
Cái 180,500 198,550
Cái 248,000 272,800
Cái 362,000 398,200

18 VÒI HỢP KIM TAY GẠT RYO - PN10

Cái 51,200 56,320

Cái 61,200 67,320

3. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Mr. Bình - 0912 333 689

2. Tất cả sản phẩm được bảo hành 24 tháng.

1. Bảng giá trên chưa bao gồm chi phí vận chuyển.

VAN BI HỢP KIM TAY GẠT RYO - PN10
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